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Bài 1: Chọn câu trả lời sai:

Trong nhóm halogen, theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:

A. Độ âm điện của nguyên tử các nguyên tố tăng dần. 

B. Ái lực e nguyên tử của các nguyên tố giảm dần.

C. Số e lớp ngoài cùng của nguyên tử tăng dần.

D. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố tăng dần.

Bài 2: Trong phản ứng hoá học, halgen thường:

A. chỉ thể hiện tính oxi hoá.
B. chỉ thể hiện tính khử.

C. thể hiện tính oxi hoá và khử.
D. không thể hiện tính oxi và khử.

Bài 3: Dẫn clo vào dd FeCl2​, nhận thấy dd từ màu lục nhạt chuyển dần sang màu nâu, phản ứng thuộc loại:

A. phản ứng thế

B. phản ứng phân huỷ


C. phản ứng trung hoà

D. phản ứng oxi hoá-khử.

Bài 4: Hidro clorua được điều chế bằng phản ứng:

A. cho clo tác dụng vơí nước
B. đốt khí hydro trong clo.

C. Điện phân dd natri clorua.
D. cho HNO3 tác dụng với NaCl

Bài 5: Axit clohidric và muối clorua có thể được nhận biết bằng phản ứng của chúng với:

A. ion bạc
B. kim loại bạc
C. bạc nitrat
D. bạc clorua.

Bài 6: Clorua vôi có công thức phân tử CaOCl2, có tính oxi hoá mạnh là do:

A. Trong phân tử có nguyên tố oxi


B. Trong phân tử nguyên tố clo có số oxi hoá –1.

C. Trong phân tử có 2 nguyên tố clo.

D. Trong phân tử có nguyên tố clo có số oxi hoá  +1.

Bài 7: Trong phản ứng 5Cl2 + Br2 + H2O ( 2HBrO3 + 10HCl

Vai trò của các chất tham gia phản ứng là:

A. Brom là chất oxi hoá, clo là chất khử.         B. Brom là chất bị oxi hoá, clo là chất bị khử. 

C. clo là chất bị oxi hoá, brom là chất bị khử.  D. Tất cả đều sai. 

Bài 8: Dung dịch muối X không màu tác dụng với dung dịch AgNO3, sản phẩm có kết tủa màu vàng thẫm, dung dịch muối X có thể chứa muối sau:

A. natri iotua
B. kẽm clorua
C. sắt (III) nitrat
D. kali bromua

Bài 9: Dẫn 2,24 (l) khí clo (đktc) vào 200 (g) dd NaOH 4%. C% của NaCl sau phản ứng là:

A. 2,925%
B. 2,825%
C. 1,931%
D. 3,597%

Bài 10: Khối lương dd NaCl 98% cần dùng để điều chế 6,72 (l) khí clo (đktc) là:

A. 17,91 (g)
B. 35,1 (g)
C. 35,82 (g)
D. 17,55 (g)

Bài 11: Cấu hình e của S tương ứng với số oxi hoá +6 là:

A. 1s22s22p63s13p6     B. 1s22s22p63s23p4     C. 1s22s22p63s23p33d1     D. 1s22s22p63s13p33d2


Bài 12: Tỷ khối của hỗn hợp hơi O2 và O3 là 20. Trong hỗn hợp này thành phần theo thể tích của oxi là: 

A. 50%
B. 53%
C. 51%
D. 56%

Bài 13: Hidro peoxit tham gia phản ứng các hoá học:

H2O2 + 2KI (   I2 + 2KOH
H2O2 + Ag2O (  2Ag + H2O + O2
Từ 2 phản ứng trên rút ra nhận xét:

A. Hidro peoxit chỉ có tính oxi hoá.

B. Hidro peoxit chỉ có tính khử.

C. Hidro peoxit vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

D. Hidro peoxit không có tính oxi hoá, không có tính khử.

Bài 14: Lưu huỳnh và hợp chất của nó có các tính chất sau:

Hãy chọn câu trả lời sai:

A. Lưu huỳnh vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử.

B. Lưu huỳnh đioxit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

C. Axit sunfuric có tính oxi hoá. 

D. Hidro sunfua vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.

Bài 15: Chất nào có thể dùng tách riêng Cu2+ ra khỏi hỗn hợp Cu(NO3)2 và Mg(NO3)2 là:

A. H2S 
B. H2SO3
C. H2SO4
D. HCl

Bài 16: Cho 12 (g) kim loại hoá trị II tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu 5,6 (l) khí (0oC, 2atm). Hỏi kim loại hoá trị II là:

A. Canxi
B. Sắt
C. Kẽm
D. Magiê.

Bài 17: Từ 300 tấn quặng pirit sắt (20% tạp chất vào hao hụt 10%) thì sản xuất được khối lượng dd H2SO4 98% là .....tấn:

A. 400 tấn 
B. 300 tấn 
C. 360 tấn
D. Kết quả khác.

Bài 18: Tại sao khi điều chế H2S từ sunfua kim loại, người ta thường dùng HCl mà không dùng H2SO4 đậm đặc. Giải thích và viết PTHH.

Bài 19: Viết các PTHH điều chế H2SO4 từ pirit sắt và từ lưu huỳnh. Tại sao không dùng H2O hấp thụ SO3 mà lại dùng H2SO​4 98%?

Bài 20: Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại bỏ SO2 có lẫn khí C2​H4: dd KMnO4, KOH, K2CO3, Br2. Giải thích.

Bài 21: Đem oxi hoá hoàn toàn 11,2 (l) khí SO2 (đktc) rồi hoà tan toàn bộ sản phẩm vào 210 (g) dd H2​SO4 10% được dung dịch A. Tính C% của dung dịch A.

Bài 22: a./ Cần hoà tan bao nhiêu gam SO3 vào 100 (g) dd H2SO4 10% để thu được dd H2SO4 20%.

b./ Cần hoà tan bao nhiêu gam SO3 vào dd H2SO4 10% để thu được 100 (g)  dd H2SO4 20%.

Bài 23: Cho 4,32 (g) hỗn hợp 2 kim loại A và B tác dụng với H2SO4 loãng dư thu được 2,688 (l) khí (đktc). Khối lượng hỗn hợp sau phản ứng giảm đi một nửa. Phần rắn còn lại hoà tan trong H2SO4 đậm đặc nóng đủ tạo ra 112 (ml) khí mùi hắc (0oC và 2atm).

a./ Viết các PTHH của các phản ứng xảy ra. Xác định 2 kim loại A và B.

b./ Cho dung dịch thu được sau thí nghiệm 2 tác dụng với dd Na2S. Tính khối lượng dd Na2S 23,4% cần dùng để thu được kết tủa lớn nhất.

Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn mẩu lưu huỳnh trong một bình kín thể tích 8,96 (l). Chứa hỗn hợp khí N​2, O2, SO2 theo tỷ lệ thể tích là 3:1:1 (0oC và 1atm). Sau khi phản ứng đưa bình về nhiệt độ ban đầu, thu được hỗn hợp khí có tỷ khối hơi so với hỗn hợp ban đầu là 1,089.

a./ Áp suất trong bình trước và sau phản ứng có thay đổi hay không? Tại sao?

b./ Tính thành phần % về thể tích của hỗn hợp khí sau phản ứng.

c./ Chứng tỏ rằng, trong trường hợp này tỷ khối hỗn hợp khí sau phản ứng so với hỗn hợp trước phản ứng có giá trị thay đổi trong khoảng: 
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